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TỈNH HÀ NAM 

I. KINH TẾ 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 7 tập trung hoàn thành công tác gieo 

cấy lúa mùa và cây hàng năm vụ Hè Thu 2023. Tính đến ngày 15/7/2023, diện 

tích lúa vụ Mùa toàn tỉnh đã gieo cấy là 28.691,6 ha, giảm 2,2% so với vụ Mùa 

năm trước. Bên cạnh cây lúa, một số cây màu vụ Hè Thu đã trồng được diện tích 

như sau: ngô 1.255,5 ha; đậu tương 105 ha; khoai lang 43 ha; dưa chuột 146,1 

ha, cây lạc 81,6 ha, cây hoa 98,9 ha, cây dược liệu 22 ha, rau đậu các loại và cây 

khác 1.806 ha. 

Hiện tại, lúa mùa đang trong giai đoạn sinh trưởng đẻ nhánh rộ - cuối đẻ 

nhánh, đã xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh, gây hại cho lúa chủ 

yếu: rêu nhớt, nghẹt rễ, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột hại, cỏ lúa... Trên 

ngô và cây màu chủ yếu là: bệnh lở cổ rễ, sâu keo mùa thu, sâu xanh... Các đối 

tượng sâu, bệnh chủ yếu gây hại cục bộ và phát sinh rải rác trên các diện tích 

đã gieo trồng. Tuy nhiên, ngành chức năng đã hướng dẫn bà con nông dân 

phun thuốc và phòng trừ kịp thời nên ít ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng 

của cây trồng. 

Tháng 7 tiếp tục là tháng cao điểm của những đợt nắng nóng kéo dài nên 

công tác phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được các cơ quan chuyên 

môn quan tâm thực hiện. Ước tính số lượng đầu con gia súc, gia cầm thời điểm 

31/7/2023: đàn trâu đạt 3.672 con, tăng 0,4%; đàn bò đạt 33.480 con, tăng 1,8%; 

tổng đàn lợn đạt 372,6 nghìn con, tăng 0,3%; đàn gia cầm đạt 8,9 triệu con, tăng 

1,4% so cùng kỳ.   

2. Công nghiệp 

Tháng 7, nhìn chung ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh cơ bản vẫn giữ 

được đà tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn 

ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 5,44% so với tháng trước và tăng 

17,65% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng 

tăng 2,51% và tăng 17,64%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,48% và 

tăng 18%; ngành SX và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí tăng 6,61% và tăng 3,85%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản 

lý xử lý nước thải, rác thải tăng 1,58% và tăng 17,77%. 

Tính chung 7 tháng, IIP tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 

ngành khai khoáng tăng 11,85%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11,26%; sản 

xuất và phân phối điện tăng 1,52%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải 

tăng 7,27%.  



Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ trong 7 

tháng đầu năm 2023 như: Dây điện các loại (+19,8%); linh kiện, thiết bị điện tử 

(+18,6%); xi măng và clanke (+12,4%); đá khai thác (+11,9%). Ở chiều ngược 

lại một số sản phẩm có mức sản lượng giảm như: Bia các loại (-36,5%); đồ chơi 

trẻ em (-19%); vải các loại (-15,1%); quần áo may sẵn (-9,8%). 

3. Hoạt động của doanh nghiệp 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, tính từ đầu năm 

đến thời điểm ngày 15/7/2023, cả tỉnh có 432 doanh nghiệp thành lập mới với 

tổng số vốn đăng ký đạt 3.682,2 tỷ đồng, giảm 11,7% về số doanh nghiệp và 

giảm 52,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022; có 517 doanh nghiệp 

thông báo tạm ngừng, tăng 63,1% và 38 doanh nghiệp giải thể, phá sản, tăng 

22,6% so với cùng kỳ năm 2022. 

4. Đầu tư, xây dựng 

Tháng 7, công tác đầu tư, xây dựng của tỉnh tập trung việc đẩy nhanh tiến 

độ giải phóng mặt bằng, tốc độ thi công các công trình; thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công… nhằm đạt được kế 

hoạch đầu tư công đã đề ra. 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương 

quản lý tháng 7/2023 ước đạt 639,0 tỷ đồng, tăng 15,9 % so với tháng trước và tăng 

21,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng, ước đạt 2.705,5 tỷ đồng, tăng 

366,8 tỷ đồng (15,7%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách Nhà 

nước cấp tỉnh là 1.900 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ; vốn cấp huyện là 714,4 

tỷ đồng, giảm 22%; vốn cấp xã là 91,1 tỷ đồng, giảm 42,6%. 

*Tình hình thu hút đầu tư: Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 

Nam, từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023, toàn tỉnh thu hút 16 dự án (bằng 

59,3% so với cùng kỳ 2022) và thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư 15 dự án với 

tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 152,6 triệu USD và 5.156,4 tỷ đồng: 

+ Đối với dự án FDI: thực hiện cấp mới 08 dự án với tổng vốn đăng ký 

100,3 triệu USD và thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư 12 dự án với số vốn tăng 

52,3 triệu USD. 

+ Đối với dự án trong nước: thực hiện cấp mới 08 dự án với tổng vốn 

đăng ký 3.376,8 tỷ đồng và điều chỉnh vốn 03 dự án với tổng số vốn tăng 

1.779,6 tỷ đồng. 

Lũy kế đến thời điểm 30/6/2023, toàn tỉnh có 1.133 dự án đầu tư còn hiệu 

lực; trong đó: 363 dự án FDI và 770 dự án trong nước với vốn đăng ký 5.229,6 

triệu USD và 169.566,5 tỷ đồng.  



5. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam, tổng thu cân đối ngân sách 

địa phương 7 tháng ước đạt 7.041,6 tỷ đồng, giảm 6,1% so cùng kỳ, đạt 52,0% 

dự toán địa phương phấn đấu.  

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 7 tháng ước thực hiện 6.048 tỷ 

đồng, tăng 7,0% so cùng kỳ, bằng 51,0% dự toán địa phương giao.  

6. Thương mại, dịch vụ 

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 

lịch lữ hành   

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2023 ước đạt 

3.644,1 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng tháng 

năm 2022. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.056 tỷ đồng, tăng nhẹ 

1,1% so tháng trước và tăng 3,5% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn 

uống đạt 229 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 6,7% so cùng kỳ; 

doanh thu du lịch lữ hành đạt 21,8 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước và 

giảm 54,2% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 337,3 tỷ đồng, tăng 

1,0% so tháng trước và giảm 5,3% so cùng kỳ. 

Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ ước đạt 27.216,1 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 

đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 22.811,3 tỷ đồng, tăng 24,3%; doanh thu dịch 

vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.751,7 tỷ đồng, tăng 17,8%; doanh thu du lịch lữ hành 

ước đạt 237,4 tỷ đồng, tăng 53,2% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác đạt 

2.415,7 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ.  

b. Giá cả 

Giá thực phẩm tăng; nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt tăng do thời 

tiết nắng nóng; đặc biệt, lương cơ bản tăng từ 01/7/2023 là những nguyên nhân 

chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Hà Nam tháng 7 năm 

2023 tăng 0,32% so với tháng trước; tăng 1,56% so với cùng tháng năm trước và 

tăng 1,58% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 7 tháng đầu năm tăng 2,44% 

so với cùng kỳ năm 2022.  

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 7 năm 2023 so với tháng trước biến 

động trái chiều nhau: giá vàng -0,18%; giá đô la Mỹ +0,56%. So với cùng tháng 

năm trước, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ có sự biến động cùng chiều tăng: giá 

vàng +5,50%, giá đô la Mỹ +1,13%. Bình quân 7 tháng đầu năm 2023, chỉ số 

giá vàng +2,08%; giá đô la Mỹ +2,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. 



c. Vận tải  

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 ước đạt 584,8 

tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2022. Tính 

chung 07 tháng năm 2023, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

ước đạt 4.091,1 tỷ đồng, tăng 60,3% so cùng kỳ năm 2022. 

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 7/2023 ước đạt 577,1 nghìn HK, 

tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022; khối lượng 

luân chuyển hành khách ước đạt 41,1 triệu lượt HK.km, tăng 0,3% so tháng trước 

và tăng 3,2% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2023, khối lượng vận chuyển 

hành khách đạt 4,1 triệu HK, tăng 33% và khối lượng luân chuyển hành khách là 

291,2 triệu lượt HK.km, tăng 32,1% so với cùng kỳ 2022. 

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 7/2023 ước đạt 5,4 triệu tấn, tăng 

0,6% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển 

hàng hóa ước đạt 234,2 triệu tấn.km, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 

13,8% so cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, khối lượng vận 

chuyển hàng hóa đạt 36,9 triệu tấn, tăng 61,7%; khối lượng luân chuyển hàng 

hóa là 1.637,6 triệu tấn.km, tăng 58% so với cùng kỳ 2022. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

- Trong tháng 7/2023, Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hà Nam đã phối hợp 

cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông 

tin, tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong tháng như: kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 

(27/7/1947 - 27/7/2023); tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công 

đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023)…  

- Các hoạt động thể thao luôn được quan tâm chú trọng, trong tháng tỉnh 

đã tổ chức thành công giải cầu lông thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam năm 2023- cúp 

Hoa Đông lần thứ I; Phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đơn vị 

liên quan trong công tác đăng cai giải futsal nữ vô địch quốc gia năm 2023; 

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh: Liên đoàn 

lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công đoàn viên chức tỉnh, Liên đoàn 

bóng bàn,... tổ chức 05 sự kiện thể thao cấp tỉnh; Tổ chức lớp tập huấn bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên, trọng tài môn Quần vợt, kéo co, bóng bàn, 

cầu lông, bóng chuyền hơi tỉnh Hà Nam năm 2023. Thể thao thành tích cao tham 

dự Giải vô địch trẻ jujitsu quốc gia năm 2023 đạt: 22HCV - 16HCB - 15HCĐ; 

Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia đạt 02 HCĐ. Chuẩn bị các 

điều kiện về sân, bãi cho trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển bóng đá nữ 

Phong phú Hà Nam và đội bóng nữ thành phố Kobe và tỉnh Hyogo Nhật Bản. 



- Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được quan tâm, tổ chức tốt việc vận 

động các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký gian hàng tham gia Hội 

chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ - VITM Cần Thơ 2023; vận động 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh ẩm thực đăng ký tham gia Liên hoan Ẩm thực 

Quảng Ninh năm 2023. Trong tháng 7, tổng lượt khách du lịch tới Hà Nam ước 

đạt 155.000 Lượt (trong đó khách Quốc tế: 7000, khách Nội địa: 148.000).  

- Y tế:  

Tình hình ngộ độc thực phẩm: theo báo cáo của Chi cục Vệ sinh an toàn 

thực phẩm, trong tháng 7 trên địa bàn tỉnh Hà Nam không có vụ ngộ độc nào 

được ghi nhận.  

Tình hình bệnh truyền nhiễm: Theo báo cáo của ngành Y tế, tính từ ngày 

16 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh phát sinh 

01 ca mắc quai bị; 14 ca thủy đậu; cúm 358 ca; bệnh chân tay miệng phát sinh 

11 ca và sốt xuất huyết Dengue 09 ca. Tính chung trong 7 tháng năm 2023 có 03 

ca mắc quai bị, 117 ca mắc thủy đậu, 2.328 người mắc cúm, 40 ca mắc tay chân 

miệng, 28 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. 

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Theo báo cáo của ngành Y tế trong 

tháng 7 năm 2023, số người nhiễm mới HIV phát hiện là 02 người; không có 

người chuyển thành AIDS và tử vong do AIDS.  

- Ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nam đã tổ chức thành công  kỳ thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia năm học 2022-2023 đảm bảo theo đúng quy định của Bộ 

Giáo dục - Đào tạo; theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm học 2022- 2023, tỉnh Hà Nam có tổng số 9.365 thí sinh đăng ký dự 

thi, trong đó có 8.178 thí sinh thuộc các trường THPT; 1.457 thí sinh thuộc các 

trường giáo dục thường xuyên. Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 42 em; 

số thí sinh dự thi tốt nghiệp và sử dụng kết quả để xét tuyển đại học là 9.312 em; 

281 em đã tốt nghiệp THPT và trung cấp dự thi chỉ để xét tuyển đại học, cao 

đẳng. Toàn tỉnh có 23 điểm thi đặt tại 23 trường THPT với 419 phòng thi, 60 

phòng chờ, 46 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được 

huy động tham gia coi thi là 1.700 người. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 

2022-2023 Hà Nam tiếp tục nằm trong 10 tỉnh thành dẫn đầu trong cả nước đạt 

phổ điểm trung bình là 6,865 điểm. 

- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2023 được giữ 

vững. Theo số liệu của Công an tỉnh, trong tháng 7 năm 2023 (tính từ ngày 

15/6/2023 đến ngày 14/7/2023), trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn và va 

chạm giao thông, (tăng 14 vụ so cùng kỳ năm 2022), hậu quả làm chết 04 người, 

(tăng 02 người so với cùng kỳ năm 2022), bị thương 29 người (tăng 24 người so 

với cùng kỳ năm 2022). Tính chung 7 tháng năm 2023 trên đia bàn tỉnh Hà Nam 

xảy ra 168 vụ tai nạn và va chạm giao thông (tăng 111 vụ so với cùng kỳ năm 

2022), hậu quả làm chết 75 người (tăng 40 người so với cùng kỳ năm 2022), bị 

thương 148 người (tăng 111 người so với cùng kỳ năm 2022). 


